
UBND XÃ TAM XUÂN

Tuyệt đối
Tương 

đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 50.519.487.000 264.168.219.028 213.648.732.028 522,90

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 608.400.000 1.434.132.001 825.732.001 235,72

- Thu NSĐP hưởng 100% 374.000.000 1.105.024.661 731.024.661 295,46

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 234.400.000 329.107.340 94.707.340 140,40

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 49.911.087.000 248.958.461.642 199.047.374.642 498,80

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 21.117.251.000 21.117.251.000

2 Thu bổ sung có mục tiêu 28.793.836.000 227.841.210.642 199.047.374.642 791,28

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư

V
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 

sang 13.775.625.385
13.775.625.385

VI Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

VII Nguồn vượt thu năm 2022 (chuyển nguồn)

VIII Thu đóng góp cơ sở hạ tầng

B TỔNG CHI NSĐP 50.519.487.000 264.168.219.028 213.648.732.028 522,90

I Tổng chi cân đối NSĐP 50.519.487.000 226.735.113.901 176.215.626.901 448,81

1 Chi đầu tư phát triển 18.477.000.000 25.839.362.025 7.362.362.025 139,85

2 Chi thường xuyên 31.572.015.000 200.895.751.876 169.323.736.876 636,31

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5 Dự phòng ngân sách 426.172.000

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 44.300.000

7 Chi từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường

II Chi các chương trình mục tiêu

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 37.290.306.127

IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

V Chi nộp ngân sách cấp trên 142.799.000

C
BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ 

NSĐP

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

I Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, 

kết dư ngân sách cấp tỉnh

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

I Vay để bù đắp bội chi

II Vay để trả nợ gốc

G
TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM 

CỦA NSĐP

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày          tháng 6 năm 2026 của UBND xã Tam Xuân)

STT Nội dung (1) Dự toán Quyết toán
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